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DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC
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Chủ đề : Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chuẩn đoán và điều trị bệnh đột quỵ liệt nửa người

STT MÃ CN HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ
1 BS001 Nguyễn Tuấn Anh 23.08.1996 Khu Niềm Xá, Phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
2 BS002 Nguyễn Đắc Hoàng Minh 21.11.1995 111 B2 tập thể Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
3 BS003 Đàm Đinh Hồng Hoa 06.07.1965 Phòng khám chuyên khoa YHCT - PHCN. Địa chỉ: 277 lê lợi , phường tuy hoà , tỉnh Đăk Lăk
4 BS004 Nguyễn Văn Minh 14.11.1990 Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, 371 Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
5 BS005 Tạ Nguyên Thảo Bình 17.02.1992 Phòng khám đa khoa An Thuận
6 BS006 Vũ Mạnh Quang 03.06.1996 Phòng khám Y học cổ truyền Hương Sen Healthcare Bình Thạnh ( 21 Nguyễn Thiện Thuật - Phường Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh )
7 BS007 Võ Thị Như Nguyện 02.03.1983 tổ dân phố 4 ,pơng drang , krongbuk đak
8 BS008 Lê Nguyên Khánh 11.10.1987 87B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM
9 BS009 Huỳnh Lê Kim Thiên 04.10.1997 87b Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

10 BS010 Trịnh Xuân Tùng 19.01.1998 Xã Yên Lãng, Thành phố Hà Nội
11 BS011 Lê Đình Giang 17.12.1989 phòng khám YhCt Tuệ Hải Đường, thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên
12 BS012 Nguyễn đình Tiên 24.03.1963 bác sỹ Nguyễn đình Tiên đc 39 Hai Bà Trưng phường Quy Nhơn tỉnh Gia Lai
13 BS013 Nguyễn Thanh Thuý 20.04.1964 76/29/14 Nguyên Hồng p Bình Lợi Trung -TP Hồ Chí Minh
14 BS014 Trần Văn Thạnh 04.04.1965 phòng khám Bác sỹ Thạnh - 27 Nguyễn Văn Bé, phường Quy nhơn, tỉnh Gia Lai
15 BS015 Hoàng Thị Huyền Trang 08.03.1991 Trường Đại học Y dược Hải Phòng
16 BS016 Hoàng Thị Mai 17.08.1978 Phòng khám chuyên khoa Y Học Cổ Truyền Thanh Bình. Số 36 Ngõ 133 Phố Thái Hà Phương Liệt Đống Đa Hà Nội
17 BS017 Mai Thị Chi Mai 12.12.1994 Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh
18 BS018 Hoàng Văn Tâm 10.06.1985 Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục, Trị liệu và Phục hồi chức năng True Happiness Số 36 ngõ 67 Thái Thịnh, phường Đống Đa, Tp Hà Nội
19 BS019 Đoàn Thị Hạnh 27.06.1988 Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục, Trị liệu và Phục hồi chức năng True Happiness Số 36 ngõ 67 Thái Thịnh, phường Đống Đa, Tp Hà Nội
20 BS020 Phùng Xuân Linh 23.02.1986 phòng khám YHCT và PHCN Việt Cốt địa chỉ: 79 ô chợ dừa, đống đa, tp hà nội
21 BS021 Trần Thị Ánh Hoa 02.09.1964 163 đường 5, KĐT Lakeview city, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
22 BS022 Lương Đức Thắng 27.04.1995 Xóm Làng Phẩy - Xã Sơn Phú - Huyện Định Hóa - Thái
23 BS023 Ngô Quang Hội 21.03.1989 Đội 2 - Xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định
24 BS024 Đỗ Thị Lần 15.03.1987 Số 31-33 Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

1 YS001 Bùi Minh Toàn 13.08.1981 304/71 Bùi Đình Tuý p12 Q Bình Thạnh Tphcm
2 YS002 Nguyễn Hoàng Nhật 11.06.1981 Phòng Khám Đa Khoa Thuận Thảo - Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
3 YS003 Nguyễn Văn Tiến 17.02.1988 Công ty TNHH Bệnh viện Thủ Khoa Huân, đường Thủ Khoa Huân, Kp Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, tp Hồ chí minh
4 YS004 Nguyễn Thế Mạnh 08.09.1979 Số 51 Lê Thánh Tông, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng
5 YS005 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 18.02.1984 Bệnh viện YHCT tỉnh đăk lăk
6 YS006 Đoàn Thị Thu Hoài 01.06.1990 bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đắc lắc , số 07 Nguyễn chí Thanh , phường Tân An ,tỉnh Đắc Lắc
7 YS007 Trịnh Thị Hiệp 24.06.1991 Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh daklak 07 Nguyễn chí thanh buôn ma thuột tỉnh daklak
8 YS008 Tô Xuân Ngà 30.06.1992 Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh daklak 07 Nguyễn chí thanh buôn ma thuột tỉnh daklak
9 YS009 Trằn Thị Miền 20.06.1987 Bệnh viện y học cổ truyền.07 Nguyễn chí thanh.p Tân An.Buôn Ma thuột.tỉnh Đắc lắc

10 YS010 Nguyễn Thị Huyền 16.01.1983 bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đắc lắc , số 07 Nguyễn chí Thanh , phường Tân An ,tỉnh Đắc Lắc
11 YS011 Dương thị Bích Đào 28.02.1983 Số 7 nguyễn chí thanh bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đăk lăk
12 YS012 Lê Thanh Minh 20.08.1977 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN LONG 167-169-171, Quốc lộ 51, P, Kp 1, Biên Hòa, Đồng Nai
13 YS013 Lê Trung Nhân 10.08.1986 Trị Liệu Y Học Cổ Truyền Trung Nhân. Địa chỉ phòng khám: 634A Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm Đông An 4, Phường Long Xuyên, An Giang.
14 YS014 Trần Văn Hẹn 05.05.1993 Phòng chẩn trị y học cổ truyền - Nhà số 2 khu phố 3 đường Châu Văn Liêm phường Tô Châu thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

15 YS015 Nguyễn Duy Cường 22.08.1991 Địa chỉ in trên chứng nhận : Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bộ Công An
Địa chỉ : 278 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

16 YS016 Nguyễn Thị Thái Hằng 01.07.1997 Giác Y Đường, số 41, sunrise B, kđt The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội
17 YS017 Hà Thị Thu Hương 31.12.1990 Phúc Lâm Bảo Đường - Số 230 Đường Ao Vua - Bát Đầm- Tản Lĩnh - Ba vì - Hà nội
18 YS018 Trần Hữu Bình 29.07.1989 Số 19 ngõ 273 đường ngọc lâm, phường ngọc lâm, quận long biên, hà nội
19 YS019 Nguyễn Hữu Nghĩa 08.02.1992 92/10/20/27/24 bùi tư toàn phường an lạc quận bình tân tphcm
20 YS020 Nguyễn Phú Vinh 09.03.1975 Phòng Điều Trị Đông y Từ Thiện Chùa Tam Tông Miếu- 82 Cao Thắng, P. Bàn Cờ , TP. Hồ Chí Minh
21 YS021 Nguyễn Thị Diệu 24.11.1997 Tổ dân phố 4, xã Pơng D'rang , tỉnh Đắk Lắk
22 YS022 Vũ thị thu Hằng 17.10.1974 Tên phòng khám : Bão Hoà Đường Địa chỉ phòng khám : 38 Đinh công Tráng ban mê thuột daklak
23 YS023 Trần Thị Thu Trang 01.11.1991 TDP Lê Duẩn -phường chũ - Bắc ninh
24 YS024 Đặng thị Luyến 03.10.1983 Số 01 đường Lý Tự Trọng,phường Bắc Giang tỉnh Bắc Ninh
25 YS025 Thân Văn Thụ 19.05.1985 Tổ dân phố thôn Phấn sơn phường tiền phong tỉnh bắc Ninh
26 YS026 Phạm Thị Hà 17.05.1982 Xã Tân An, thành phố Hải Phòng



27 YS027 Nguyễn Thanh Liêm 04.10.1974 số 28 đường số 29, Phường Bình Phú, TP.Hồ Chí Minh
28 YS028 Nguyễn Thị Hảo 27.09.1983 số 2 ngõ 36 phố mạc xá phường thượng cát bắc từ liêm hà nội
29 YS029 Vũ Ngọc Cẩn 16.04.1975 Phòng Khám YHCT Thái An Phường Tân Hải. TP Hồ Chí Minh
30 YS030 Trịnh Thị Như Hoa 12.08.1983 Phòng khám chuyên khoa YHCT Anh Phúc Đường - Phú Đa, xã Hoài Đức thành phố Hà Nội
31 YS031 Nguyễn Mạnh Cường 20.06.1981 Thôn Khai Thái, Xã Đại Xuyên, TP Hà Nội
32 YS032 Vũ Ngọc Sơn 13.03.1993 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
33 YS033 Vũ Đức Mạnh 07.06.1995 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
34 YS034 Trần Hoàng Luông 01.01.1980 Thôn 3 - Xã Quảng Tín - Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông
35 YS035 Nguyễn Thị Tố Loan 17.09.1992 Văn Phú, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội
36 YS036 Nguyễn Tuấn Đạt 21.09.1993 Đội 2, Thôn Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội
37 YS037 Nguyễn Thanh Tùng 24.09.1988 SN 42, xóm Đường Trục, Lưu Đông, Phượng Dực, TP.Hà Nội
38 YS038 Đỗ Thanh Liêm 08.12.1992 148 Khóm 3, Thị Trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
39 YS039 Nguyễn Quốc Cường 12.06.1989 62/12 Trương Công Định, Phường 14, Tân Bình, TP. Hồ Chí Mình
40 YS040 Vũ Văn Thục 3/12/1985 Tổ Dân Phố Hòa Bình, Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng
41 YS041 Nguyễn Mạnh Cường 20.06.1981 số nhà 21 thôn đoàn kết, Dliêya, Đắk lắk
42 YS042 Dương Thế Đoàn 05.05.1979 Nhà thuốc Ông Bảo 369 - Ninh Bình
43 YS043 Lăng Ngọc Lương 25.09.1964 cty TNHH Đông Y gia truyền Phượng Hoàng 
44 YS044 Trần Văn Thiện 20.05.1980 Phương Mai. Đống Đa. Hà Nội

1 LY001 Chung Thế Cường 28/04/1962 Phòng chẩn trị YHCT Tân Đại Hòa - 146 Hải Thượng Lãn Ông p.11 Q.5 TP. HCM


